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I. NỘI DUNG: 

                             Bài 37 : THỰC HÀNH 

VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA NGÀNH THỦY SẢN 

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

BÀI 1: Xử lí số liệu 

 

  

Xử lí số liệu: đổi đơn vị ra % 

Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và 

đồng bằng sông Hồng so với cả nước năm 2002(%). 

Sản lượng Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Hồng Cả nước 

Cá biển khai thác 41,5 4,6 100 

Cá nuôi 58,4 22,8 100 

Tôm nuôi 76,7 3,9 100 

Vẽ biểu đồ: 



 

Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu 

Long và đồng bằng sông Hồng so cả nước (%). 

Nhận xét:  

- Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác của đồng bằng sông Cửu Long cao (41,5%), cao hơn 

đồng bằng sông Hồng 36,9%. 

- Tỉ trọng sản lượng cá nuôi của đồng bằng sông Cửu Long chiếm tới 58,4% cả nước, cao hơn 

đồng bằng sông Hồng 35,6%. 

- Tỉ trọng sản lượng tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long rất cao với 76,7% cả nước, cao 

hơn đồng bằng sông Hồng tới 72,8%. 

BÀI 2: 

a) Thế mạnh để phát triển thủy sản: 

- Điều kiện tự nhiên: diện tích vùng nước trên cạn và trên biển lớn;nguồn cá tôm dồi dào: 

nước ngọt, nước mặn, nước lợ, các bãi tôm , cá trên biển rộng lớn. 

- Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.  

- Có nhiều cơ sở chế biến thủy sản; sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu. 

- Thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long có thị trường tiêu thụ rộng lớn: các nước trong khu 

vực, EU, Nhật Bản, Bắc Mĩ. 

b) Trả lời giống câu a) 

c)- Những khó khăn: vấn đề đầu tư cho đánh bắt xa bờ, hệ thống công nghiệp chế biến chất 

lượng cao, chủ động nguồn giống an toàn và năng suất, chất lượng cao, chủ động thị trường, 

chủ động tránh né các rào cản của các nước nhập khẩu thủy sản của Việt Nam. 

- Biện pháp khắc phục: tăng cường nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để người dân đầu tư nâng 

cấp và đóng mới tàu thuyền đánh bắt xa bờ, khuyến khích các cơ sở công nghiệp thay đổi dây 

chuyền, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi 

trường, xây dựng hệ thống các trung tâm, trạm, trại nghiên cứu, lai tạo giống chất lượng cao, 

quảng bá sản phẩm trên mạng Internet, tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

II. BÀI TẬP LUYỆN TẬP: 

- Vẽ và nhận xét bài 1 sgk trang 134 vào giấy đôi, khi vào trường nộp lại cho cô chấm điểm. 

- Học thuộc phần I, III, IV phần 1.nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. 


